
Viên nén 1 

VITAMIN PP, 

1 /ĐỂ XATÂM TAY TRE EM 
ĐỌC KỸ HƯỚNG DAN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DUNG 

QUI CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp & vÏ. ]0vÏ x 30 viên. 

DẠNG BẢO CHẾ: Viên nén. 
Mô fd: Vién nén mau trắng, hình trụ det. 

THANH PHAN: Mỗi viên chứa: 
Thanh phdn hogt chất: Vitomin PP (Nicotinomic)....................a.. 50 mg 
Thănh phần !á dược: Lactose. Tinh bét, Microcrystalline cellulose, 
Pregelalinzed starch, Talc, Mggnesi s†egrdt............................ vừa đủ 
CHỈ ĐỊNH: 
Phòng ngữa Thiếu hụt nicetinamid. 

LIỀU DÙNG - CÁCH DUNG: 
Liễu thông thường: Người lớn: uống 1 viên/ngðy, dũng một lắn: 
CHỐNG CHỈ ĐỊNH: 
- Mỗn cảm với bố† cứ thanh phản nao của thuốc. 
- Bệnh gan ndng. 
- Loẽ† dạ day tTiến triển. 
- Xuất huyết động mợch: 
- Hạ huyết ap nang. 

CẢNH BẢO VA THẬN TRONG: . 
- Th@n trọng khi sử dụng nicotinamid với liéu cao cho những trường hợp 
sau: fién sử loét dọ dày, bệnh túi một, tiền sử có vang da hogc bénh 
gan, bệnh gút, viém khớp do gút† va bệnh dalthas đưỡng: . ~ : 
- Sốn phẩm chứg lactose, nén liên hệ bác sy trước khi dang thuốc né 
méắc chứng không dung ngp dudng. 
SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VA CHO CON BÚ: 
- SỬ dụng nicofinamid với liễu bổ sung khẩu phdin ăn cho người mang 
Thơi không géy lác hal cho người mẹ va bao thal, 
-§ử dung nicetinamid véi liéu bổ sung khẩu phdn an của ngườichocon 
bú không gay ra bốt cứ tac hal ndo cho người mẹ và trẻ bl sữa mẹ. 
Cản phỏi dùng nicotinamid với liều bổ sung khẩu phản ăn của người 
cho con bú khi khẩu phẩnkhông đủ nicotinamid. 
ẢNH HUGNG LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE, VAN HANH MAY MÓC: 
Không ảnh hưởng. 

TƯƠNG TAC THUGC: 
- Sử dụng nicotinamid đồng thời với chốt ức chế men khử HMG-CoA có 
thé làm tăng nguy cơgồy Tiêu cavan. 
- Sử dụng nicotinamid đồng thời với thuốc chen a-adrenergic trị téng 
huyét ap có thé dẫn đến hạ huyết óp qua mức,
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- Khẩu phản ăn và/hoặc liễu lượng thuốc uống hạ đường buyết hoặc 
Insulin có thé cồn phỏ n ofinamid. 

với gan có - 80 dụng nico!ingmi với 
thể làm tãngThêm tac hai độc cho gon. 
- Không nén dùng đồng thời nicotinamid với carbamazepin vì gây tăng 

nông độ carbamazepin huyé&t fudng dẫn đến tang độc tinh. 

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: 
Lidu nhỏ nicotinamid thưởng không gay độc, tuy nhiên nếu dang liều 

cao, như trong trường hợp điều trị pellagra, có thể xảy rơ một số tac 
dụng phụ sau đây, những fóc dụng phụ ndy sẽ hết†'sdu khi ngững 

Thuốc. 3H2 OÁ8 ØMAG 
Thường gdp. ADR > 1/100 oy 

Tiêu héa: Budn nôn. : 
Í gặp, 1/1000 < ADR < 1/100 ư i h e c 
Tiều hóc: Loét da dòy liến triển, nôn, chán an, dau khi đói, ady hơi, 
n c y UO Đĩ 010 AO 

Da: Khô da, tang sắc tố, vang da, phat ban. 
Chuyển hoa: Suy gan, gidm dung ngp glucose, tang tiết fuyén ba 

nhỡn, làm bénh git ngng thém. pug 

Khóc: Tang glucose huyết, tăng uric huy&t, conphé vị - huyết:quốn, 
dau đầu và nhìnmở, khó mốt,sưng phéng mimat, chéng mặi,tim dop 
nhanh,ngốt, thở kha khé. 
Hiếm gặp. ADR < 1/1000 
Lo ldng. hốt hoảng, glucose niệu, chức ndng gan bất binh thudng [boo 
gbm téng bilirubin huyết thanh, tang AST (SGOD), ALT (SGPT) va LDH), 

Thời gian prothrombin bốt bình Thường, hg albumin huya’1 choéng 

phản w 
Mốt ngủ, đơu cơ, ha huyết ớp, viêm mũi. ì 

Thông bóo ngay cho bác sỹ hoặc dược sy những phdn ứng Ổh%ủ 
phdi khi sử dụng thuốc. 

QUA LIEU VA CÁCH XỬ TRÍ: 
Qud liễu: Sử dụng một liều lớn nicotinemid hầu như không gây ra cac 
dnh hưởng nghiêm trong, tuy nhiền, có thé gôy ra biến đổi bốt thudng 
về chức năng gan. 

Cách xử hí: Khi qué liễU xdy ra, không có biện phap giải độc d¢c hiệu. 
sử dụng cóc biện pháp théng thudng như gay nõn, rửa dạ day. điều trị 
triệu chứng va hỗ trợ. 

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN: 
Nơi khô ráo, nhiệt độ không qud 30 °C, tránh ónh sang. 

HẠN DÙNG: 36 thúng kể từ ngay sản xuốt. 

TIÊU CHUẨN: TCCS 

W/ 

MIỊG IH2 ©HÖÕH 
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